 KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN V: QUI TẮC VÙNG ĐỒ BƠI
Thời gian thưc hiên 1 tuần từ ngày 27/10/2024  đến ngày 31/10/2025
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Nhàn
Thứ 2 ngày 27 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
LQVT: Phân biệt hình tròn với hình với tam giác
1.Mục đích yêu cầu.
- Trẻ nhận biết được đặc điểm hình tròn, hình tam giác. Phân biệt được hình tròn với hình tam giác.
- Rèn kĩ năng phân biệt hình, và phát triển tư duy, rèn luyện khả năng ghi nhớ cho trẻ.
- Trẻ tham gia chơi các trò chơi hứng thú, tích cực. 
2. Chuẩn bị:
	- Đồ dùng của cô
		+ Giống đồ dung của trẻ có kích thước to hơn
		+ P.P ô cửa bí mật
		+ Bảng ghai
	- Đồ dùng của trẻ	
		+ Mỗi trẻ một rổ dựng hình tròn, tam giác, que tính
		+ Bài tập nối đúng hình , bút dạ
3. Tiến hành.
*HĐ1: Ôn nhận biết hình tròn, hình tam giác
            - TC: Ô cửa bí mật
		+ Cách chơi: Trẻ lật từng ô cửa đoán và đọc tên đúng hình có sau mỗi ô cửa
		+ Trẻ chơi 1-2 lần.
*HĐ2 Nhận biết, phân biệt hình tròn hình tam giác.
           - Trong rổ của các con có gì nào?( hình tròn, hình tam giác, que tính).
           - Các con hãy chọn hình lăn được cho cô xem nào? 
           - Hình gì vậy các con?
           - Các con sờ đường bao quanh xem thấy như thế nào?
           - Hình tròn có lăn được không? Các con cùng lăn với cô nào.
           - Tại sao hình tròn lại lăn được? ( Hình tròn lăn được là vì hình tròn được cấu tạo bởi một đường cong khép kín, không có cạnh           và không có góc).
           - Các con ơi chúng mình cùng lắng nghe cô Hà câu đố nhé.
                           Ba que tính nhỏ.
                          Xếp thành một hình .
                          Ba cạnh xinh xinh
                          Ba góc xinh xinh
                          Là hình gì nhỉ ?
            - Hình tam gác có lăn được không các con? Chúng mình cùng lăn với cô nào.
           - Tại sao hình tam giác lại không lăn được? 
           - Các con đếm xem hình tam giác có mấy cạnh? (Cho trẻ đếm số cạnh, góc của hình tam giác)
           - Phân biệt hình tròn, hình tam giác:
           - Cô gắn hình tròn và hình tam giác lên bảng:
           - Bạn nào có thể cho cô biết hình tròn và hình tam giác khác nhau ở điểm nào? (cô gọi 2-3 trẻ)
          =>Cô khái quát :  Hình tam giác có cạnh, có góc và không lăn được. Hình tròn không có cạnh, không có góc, lăn được.
            Cô cho trẻ tìm đồ dùng, đồ chơi có dạng hình tròn, hình tam giác xung quanh lớp . 
	- TC: Nhanh tay – nhanh mắt
		+ Cách chơi: Chọn hình theo yêu cầu của cô.
		+ Trẻ chơi 1-2 lần.
*HĐ3: Luyện tập củng cố
	- TC: Tìm về đúng nhà
		+ Cách chơi: Trẻ cầm hình nào về đúng nhà có hình đó
		+ Trẻ chơi : 1-2 lần.
	- TC: Nối hình đúng
		+ Trẻ mang bài tâp về nối đúng hình 
Đánh giá trẻ hàng ngày





Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN TC- KNXH
Chiếc gương cảm xúc
1.Mục đích yêu cầu.
	- Trẻ nhận biết và gọi tên được một số cảm xúc cơ bản: vui, buồn, giận, sợ, ngạc nhiên. Hiểu rằng mỗi người có cảm xúc khác nhau và biết cách thể hiện cảm xúc phù hợp.
	- Biết quan sát nét mặt người khác để nhận ra cảm xúc.Biết bộc lộ cảm xúc của bản thân và chia sẻ với cô, với bạn.Phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác qua hoạt động nhóm.
	- Trẻ biết đồng cảm với cảm xúc của người khác. Biết kiềm chế và điều chỉnh cảm xúc khi tức giận hoặc buồn bã.Biết thể hiện cảm xúc tích cực, vui vẻ trong giao tiếp hàng ngày.
2.Chuẩn bị.
	- Đồ dùng của cô.
+  Gương thật hoặc gương nhựa an toàn cho trẻ.
+  Thẻ mặt cảm xúc (vui , buồn , giận, sợ , ngạc nhiên ).
+  Nhạc vui nhộn, bài hát “Cười lên nào”, Giận làm chi
+  Một “chiếc gương thần kỳ” trang trí đẹp (gương lớn giáo viên sử dụng để kể chuyện).
- Đồ dùng của trẻ.
+ Góc cảm xúc: bảng treo có túi để trẻ gắn mặt cảm xúc của mình.
3.Tiến hành:
*HĐ1: “Cười lên nào”
- Cô cùng trẻ hát và vận động bài “Cười lên nào”.
- Cô hỏi: + Khi các con cười, con cảm thấy thế nào?
              	    + Gương mặt khi vui trông ra sao?
- Trẻ nhận biết cảm xúc tích cực và học cách lan tỏa niềm vui.
*HĐ2: Chiếc gương cảm xúc
- Cô kể chuyện ngắn:“Ngày xưa, có một chiếc gương thần kỳ biết phản chiếu cảm xúc của con người. Ai buồn, gương cũng buồn theo. Ai vui, gương cũng cười thật tươi.”
- Cô soi gương và diễn nét mặt khác nhau: ( Vui, buồn, sợ hãi, ngạc nhiên, cáu giận)
      - Trẻ quan sát và đoán: “Cô đang có cảm xúc gì?”
- Cô mời từng trẻ soi gương và nói:
“Con đang cảm thấy như thế nào?”
“Khi nào con cảm thấy vui/buồn/giận/sợ?”
- Cô hướng dẫn trẻ nói ra cảm xúc của mình, ví dụ:
“Khi bạn lấy đồ chơi của con, con thấy tức giận, nhưng con có thể nói với bạn thay vì đánh bạn.”
“Khi con nhớ mẹ, con buồn, con có thể kể với cô.”
- Trò chơi: “Gương thần biến hóa”
- Cô nói: “Chiếc gương thần bảo ai vui thì làm mặt vui, ai buồn thì làm mặt buồn.”
+  Cô giơ thẻ cảm xúc, trẻ nhanh chóng biểu lộ cảm xúc đó.
+ Mời vài trẻ nói: “Khi nào con cảm thấy như thế này?”
-  Giúp trẻ phát triển khả năng nhận biết cảm xúc và đồng cảm với người khác.
*HĐ3: “ Giận làm chi”
- Cô cùng trẻ soi gương cười thật tươi.
- Cô nói:“Mỗi ngày chúng ta hãy soi gương và cười thật tươi để bắt đầu ngày mới vui vẻ nhé!”
- Cô cho trẻ dán mặt cảm xúc của mình vào “Bảng cảm xúc hôm nay”.
- KT Biểu diễn bài hát: Giận làm chi
Đánh giá trẻ hàng ngày













Thứ 4 ngày 29 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Qui tắc vùng đồ bơi (Dạy trẻ kĩ năng phòng tránh xâm hại)
1.  Mục đích yêu cầu.
- Trẻ nhận biết giới tính của bản thân, biết được những bộ phận thuộc vùng riêng tư trên cơ thể, những vùng đụng chạm an toàn và không an toàn, biết 5 quy tắc ngón tay.
- Rèn kỹ năng phán đoán, suy luận, quan sát, ghi nhớ có chủ định và khả năng ứng phó với những tình huống xấu khi bị xâm hại cho trẻ.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động, trẻ biết cách giữ gìn, tự bảo vệ thân thể và không xâm hại cơ thể của người khác.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô.
+ Giáo án, máy tính, tivi, loa, bài giảng thiết kế trên powerpoint.
+ Hình ảnh phục vụ bài học
+ Video về quy tắc 5 ngón tay, video tình huống, video trang phục bạn trai, bạn gái
+ Nhạc bài hát: “ Nào mình cùng lắc lư”.
- Đồ dùng của trẻ.
		+ 4 bộ đáp án thẻ số 1-2.
+ Trang phục đồ bơi của bạn trai, bạn gái
3. Tiến hành.
* HĐ1: Cơ thể bé
- Cô cùng trẻ hát vận động “Nào mình cùng lắc lư” 1-2 lần:
+ Cô và các con vừa vận động theo bài hát gì?
+ Trong bài hát nhắc đến những bộ phận nào trên cơ thể?
+ Chúng mình còn biết những bộ phận nào khác?
+ Làm cách nào để chúng mình bảo vệ những bộ phận đó?
- Cô dẫn dắt vào nội dung bài học
* HĐ2: Dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân phòng chống xâm hại
- Cô cho xem  đoạn video “ trang phục bạn trai, bạn gái”
   + Đoạn video nói về ai?
    + Ban trai và bạn gái mặc trang phục gì khi đi bơi?
    + Trang phục đồ bơi đã che đi phần nào trên cơ thể?
    + Những bộ phận mà đồ bơi che đi chúng mình gọi là gì?
    + Trên cơ thể có những bộ phận nào thuộc vùng riêng tư?
-> Trên cơ thể mỗi người, có 4 điểm riêng tư đó là miệng, ngực, vùng giữa 2 đùi và mông. Những vùng riêng tư này không ai được phép chạm vào chúng ta và chúng ta cũng không được phép chạm vào người khác
- TC: Sờ vào nhau.
- Xem video tình huống “Chú hàng xóm”
    + Trong video có ai?
    + Chú hàng xóm mua gì cho Mai?
    + Mai có tin tưởng chú hàng xóm không? Vì sao?
    + Chú hàng xóm đã rủ bé Mai đến phòng làm gì?
    + Chú đã có hành động gì với bạn?
    + Nếu là con trong hoàn cảnh đó con sẽ xử lý như thế nào?
- Cho trẻ xem kết thúc của câu chuyện.
    + Nếu có người cố tình chạm vào người con thì con sẽ làm gì?
    + Ai là người con sẽ tin tưởng nhất?
  -> Giáo dục trẻ: có những bộ phận riêng tư trên cơ thể không ai được phép chạm vào nếu như không có sự đồng ý. Có những đụng chạm an toàn và có những đụng chạm không an toàn.
- TC: Sóng xô
- Cho trẻ xem quy tắc 5 ngón tay.
- Cô cho trẻ nhắc lại quy tắc 5 ngón tay
    + Ai là người có thể chạm vào vùng riêng tư của chúng mình?
    + Bố mẹ và người thân được động chạm vào chúng ta khi nào?
    + Khi chúng mình lớn chúng mình phải tự làm gì?
    + Ở lớp hay ở nhà chúng mình thay quần áo ở đâu?
    + Bạn trai và bạn gái đi vệ sinh ở đâu?
    + Các bạn trai và bạn gái ngủ ở đâu?
    + Bác sỹ có thể khám cho chúng mình tại vùng kín được không?
Tại sao?
    + Bác sỹ chỉ được khám vùng kín cho các con khi nào?
  - Cô khái quát và giáo dục trẻ.
* HĐ 3: Ai thông minh nhất
- TC1: “Ai thông minh”: Chia trẻ làm 4 nhóm về 4 bàn chơi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, thời gian thảo luận là 5 giây, hết 5 giây các đội giơ đáp án đúng
- TC2: “ Thử tài bé yêu”.
      Cô tạo tình huống dẫn trẻ ra công viên chơi, có 1 cô cũng đang đi chụp ảnh ngoài đó. Cô ấy đang có buổi chụp hình áo tắm ở gần đó muốn rủ các bạn nhỏ thay quần áo để chụp.
Đánh giá trẻ hàng ngày.






















Thứ 5 ngày 30 tháng 10 năm 2024
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
VĐCB:Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Đạp bóng
1.Mục đích yêu cầu.
- Trẻ biết ném xa bằng 1 tay
- Rèn kĩ năng ném , định được  hướng ném  và ném  đúng kĩ thuật cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô
+ Nhạc bài hát: “Em có lời ca ”
+ Xắc xô, 
- Đồ dùng của trẻ:
+ 10-20 túi cát.
+ 4 rổ ( 2 rổ xanh, 2 rổ đỏ)
+ 5- 10 quả bóng
+Khung thành.
3 .Tiến hành.
* HĐ1: “Khởi động ”
	- TC:Kéo cưa lừa xẻ
 	+ Các con vừa chơi TC gì?
	+ Gia đình con có mấy người?
	+ Để mị người trong gia đình có sức khỏe tốt mọi người cần phải làm gì?
- Cô bật nhạc và dùng hiệu lệnh xắc xô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau: đi thường -> đi bằng mũi bàn chân -> đi thường -> đi bằng gót chân -> đi thường -> đi thường ->chạy chậm -> chạy nhanh, chạy chậm -> đi thường -> về tổ 3 hàng dọc .
*HĐ2: “Trọng động”
- Tập BTPTC :4Lx4N kết hợp với bài hát: “Em có lời ca”
+ Động tác tay: Đưa 2 tay ra trước, gập khuỷu tay
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Quay người sang bên
+ Động tác chân: Đứng 1 chân nâng cao, gập gối                
+ Động tác bật: Bật chụm, tách chân
- ĐTNM:Tay
- VĐCB: “ Ném xa bằng 1 tay”.
- Cô hỏi ý tưởng chơi của trẻ . Cho trẻ thực hiện ý tưởng chơi 1-2 lần.
 	- Cô giới thiệu tên bài tập.
- Cô tập mẫu lần 1.
- Cô tập lần 2 . Cô kết hợp phân tích động tác
+ Tư thế chuẩn bị: Cô đứng chân trước chân sau, tay cô cầm túi cát cùng phía với chân sau
+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “Ném”, cô đưa túi cát từ trước ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát đi xa về phía trước ở điểm tay đưa cao nhất. Ném xong cô đi về cuối hàng đứng.
- Mời 2 trẻ khá lên tập. (Cô cho trẻ nhận xét bạn tập) 
- Cho cả lớp tập 2- 3 lần  ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ )
- Thi đua 2 đội 2-3 lần.
- Hỏi tên vận động.
- Cô cho 1-2 trẻ lên thực hiện lại vận động.
- TCVĐ: Đạp bóng.
+ Cách chơi: cô chia trẻ làm 2 đội mỗi đội sẽ cử bạn lên đá bóng vào khung thành.
+ LC: Đội nào có nhiều bóng ở trong khung thành đội đó chiến thắng.
- Trẻ chơi 1-2 lần
* HĐ3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh lớp.
Đánh giá trẻ hằng ngày:








Thứ 6 ngày 31 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
Rèn KNÂN: 
                                                         NDC:     + Bài 1: Hát: “ Khúc hát mừng sinh nhật”
                                                                        + Bài 2: VĐMH “ Múa cho mẹ xem ”
				          DKH:     + Bài 3:  NH: “ Em có lời ca”
                                                                        + TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật.
1. Mục dích yêu cầu:
- TrÎ biÓu diÔn tù tin, m¹nh d¹n.
- TrÎ thÓ hiÖn ®ưîc t×nh c¶m cña trÎ khi biểu diễn bµi h¸t.
- TrÎ hµo høng, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng vµ l¾ng nghe c« h¸t. 
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô
+ Nhạc bài: Khúc hát mừng sinh nhật, Múa cho mẹ xem, Em có lời ca, Cái mũi
- Đồ dùng của trẻ:
+ Dông cô ©m nh¹c: Thanh la, x¾c x«, mâ dõa, ph¸ch, trèng.
+ Đồ chơi: gấu, Thỏ
3. Tiến hành
*HĐ1: “ Ô cửa bí mật”
- Cô giới thiệu TC : “ Nghe tiếng hát tìm đồ vật. ” .
+ Cách chơi: Cô mời 1 bạn lên chơi. Cả lớp hát , khi  bạn đến gần đồ vật cả lớp hát to hơn, bạn đi xa đồ vật thì hát nhỏ 
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần.
* HĐ2: “Liên hoan văn nghệ”
- Cô giới thiệu chương trình : Liên hoan văn nghệ.
* Ca hát bài: Khúc hát mừng sinh nhật
          - C« cho nghe 1 ®o¹n nh¹c trong bµi: “ Khúc hát mừng sinh nhật   ”
+ TrÎ ®o¸n tªn bµi h¸t, tên tác giả.
+ Cho cả lớp hát 2-3 lần.
+ Luân phiên tổ, nhóm trẻ hát.
+ Mời cá nhân trẻ hát
* VĐMH bài: “Múa cho mẹ xem”
         - C« giíi thiÖu vËn ®éng minh häa bµi : “ Múa cho mẹ xem”
+ C« cïng trÎ thùc hiÖn vËn ®éng 2- 3 lÇn.
+ C« cho trÎ vËn ®éng theo nhãm, c¸ nh©n.
+ Cho 1- 2 trÎ lªn biểu diễn.
*HĐ3: Nghe hát :“ Em có lời ca”
-  C« giíi thiÖu bµi h¸t nghe.
+ C« h¸t cho trÎ nghe lÇn 1, 
+ Gi¶ng néi dung: Các giác quan trên cơ thể đề có những chức năng riêng, như mắt để nhìn… 
+ LÇn 2, trÎ hưëng øng cïng c«.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
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